
      UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

TRƯỜNG THCS XÃ THANH CHĂN 

 

TỔNG HỢP XẾP LOẠI CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 

 NĂM HỌC 2024- 2025 

(Kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Họ và tên 
Tổ chuyên 

môn 
Xếp loại Ghi chú 

1 Nguyễn Việt Anh HĐGD Khá  

2 Lã Tuấn Anh HĐGD Khá  

3 Hoàng Thị Hà KHXH Tốt  

4 Lương Thị Thu Hạnh KHTN Tốt  

5 Trịnh Thị Hảo KHTN Khá  

6 Nguyễn Văn Hiện KHTN Khá  

7 Dương Minh Hòa KHTN Khá  

8 Lê Mai Hương KHXH Khá  

9 Nguyễn Thị Mai KHTN Tốt  

10 Trần Đức Minh HĐGD Tốt  

11 Phạm Nguyệt Nga KHTN Tốt  

12 Nguyễn Thị Phượng KHTN Khá  

13 Bùi Thị Phượng KHXH Tốt  

14 Quàng Thị Phương KHXH Tốt  

15 Đào Thị Phượng KHTN Tốt  

16 Nguyễn Thị Sen KHXH Tốt  

17 Lò Thị Thảo KHTN Khá  

18 Trần Thị Thoa KHXH Khá  
 

Tổng hợp xếp loại: 

  - Tốt: 9 

  - Khá: 9 

- Đạt: 0  

- Chưa đạt: 0 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Tuấn Đạt 

 


